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TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Lạt, ngày 2 tháng 10 năm 2019

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2018-2019

STT Nội dung ý kiến đánh giá Mức điểm
Sinh viên
đánh giá

Điểm lớp
trưởng

Ghi chú lớp
trưởng Điểm CVHT

Ghi
chú
CVHT

1 Đánh giá ý thức tham gia học tập 20

001. Có đi học chuyên cần, đúng giờ, nghiêm túc trong giờ học 4đ

001. Có đi học chuyên cần, đúng giờ, nghiêm túc trong giờ học 4 4 0 0

002. Có đăng ký, thực hiện, báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học đúng tiến độ hoặc có đăng ký, tham dự các cuộc thi học thuật cấp Khoa trở lên. 2đ

002. Có đăng ký, thực hiện, báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học
đúng tiến độ hoặc có đăng ký, tham dự các cuộc thi học thuật cấp
Khoa trở lên.

2 2 0 0

003. Có ý thức tham gia các câu lạc bộ, câu lạc bộ học thuật, các hoạt động học thuật, hoạt động ngoại khoá 2đ

003. Có ý thức tham gia các câu lạc bộ, câu lạc bộ học thuật, các
hoạt động học thuật, hoạt động ngoại khoá

2 2 0 0

004. Bị xử lý kỷ luật trong các kỳ thi kết thúc học phần (khiển trách: -2 điểm, cảnh cáo: -4 điểm, đình chỉ thi: -6 điểm) -6đ

004. Bị xử lý kỷ luật trong các kỳ thi kết thúc học phần (khiển
trách: -2 điểm, cảnh cáo: -4 điểm, đình chỉ thi: -6 điểm)

-6 0 0 0

005. Được tập thể lớp công nhận có tinh thần vượt khó, phấn đấu vươn lên trong học tập 2đ

005. Được tập thể lớp công nhận có tinh thần vượt khó, phấn đấu
vươn lên trong học tập

2 2 0 0

006. Kết quả học tập (Yếu kém: 0 điểm; Trung bình: 4 điểm; Khá: 6 điểm; Giỏi: 8 điểm; Xuất sắc: 10 điểm) 10đ

+ 006. Kết quả học tập (Yếu kém: 0 điểm; Trung bình: 4 điểm; Khá: 6 điểm; Giỏi: 8 điểm; Xuất sắc: 10 điểm)

Xuất sắc 10 0 0 0

Giỏi 8 0 0 0

Khá 6 6 6 6

Trung bình 4 0 0 0

Yếu kém 0 0 0 0

2 Đánh giá về ý thức chấp hành nội quy, quy chế, quy định trong nhà trường 25

007. Có ý thức chấp hành các văn bản chỉ đạo của ngành, của trường được thực hiện trong nhà trường (Vi phạm 01 lần bị trừ 02 điểm, từ lần vi phạm thứ hai
trở đi bị trừ hết số điểm còn lại của tiêu chí) 6đ

Họ và tên :
Cruyang Thu Hà
Học kỳ :
HK02
MSSV :
1610002
Khoa :
Khoa Môi trường & Tài nguyên
Lớp :
[MTK40] - MTK40
Năm học :
2018-2019

+

+
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007. Có ý thức chấp hành các văn bản chỉ đạo của ngành, của
trường được thực hiện trong nhà trường (Vi phạm 01 lần bị trừ 02
điểm, từ lần vi phạm thứ hai trở đi bị trừ hết số điểm còn lại của
tiêu chí)

6 4 0 0

008. Có ý thức tham gia đầy đủ, đạt yêu cầu các cuộc vận động, sinh hoạt chính trị theo chủ trương, của cấp trên và nhà trường (Không tham gia 01 lần hoặc
vi phạm quy định của các cuộc vận động bị trừ 02 điểm, từ lần vi phạm thứ hai trở đi bị trừ hết số điểm còn lại của tiêu chí) 4đ

008. Có ý thức tham gia đầy đủ, đạt yêu cầu các cuộc vận động,
sinh hoạt chính trị theo chủ trương, của cấp trên và nhà trường
(Không tham gia 01 lần hoặc vi phạm quy định của các cuộc vận
động bị trừ 02 điểm, từ lần vi phạm thứ hai trở đi bị trừ hết số
điểm còn lại của tiêu chí)

4 4 0 0

009. Có ý thức chấp hành nội quy, quy chế, thực hiện nội quy văn hóa học đường và các quy định của nhà trường (Vi phạm 01 lần bị trừ 02 điểm, từ lần vi
phạm thứ ba trở đi bị trừ hết số điểm còn lại của tiêu chí) 10đ

009. Có ý thức chấp hành nội quy, quy chế, thực hiện nội quy văn
hóa học đường và các quy định của nhà trường (Vi phạm 01 lần
bị trừ 02 điểm, từ lần vi phạm thứ ba trở đi bị trừ hết số điểm còn
lại của tiêu chí)

10 10 0 0

010. Tham gia đầy đủ, đạt yêu cầu “Tuần sinh hoạt công dân sinh viên” (đánh giá chung cho cả hai học kỳ trong năm học) 5đ

010. Tham gia đầy đủ, đạt yêu cầu “Tuần sinh hoạt công dân sinh
viên” (đánh giá chung cho cả hai học kỳ trong năm học)

5 5 5 5

3 Đánh giá về ý thức và kết quả tham gia các hoạt động chính trị - xã hội, văn hóa,
văn nghệ, thể thao, phòng chống các tệ nạn xã hội. 20

011. Tham gia các hoạt động, sinh hoạt phong trào, tình nguyện do Khoa tổ chức (Vắng 01 lần (không có phép) bị trừ 02 điểm) 6đ

011. Tham gia các hoạt động, sinh hoạt phong trào, tình nguyện
do Khoa tổ chức (Vắng 01 lần (không có phép) bị trừ 02 điểm)

6 0 0 0

012. Tham gia các hoạt động do Đoàn thanh niên và Hội sinh viên tổ chức (tham gia 1 hoạt động được 2 điểm) 6đ

012. Tham gia các hoạt động do Đoàn thanh niên và Hội sinh viên
tổ chức (tham gia 1 hoạt động được 2 điểm)

6 2 2 2

013. Có ý thức tham gia đầy đủ, nghiêm túc hoạt động rèn luyện về chính trị, xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao do nhà trường tổ chức, điều động 4đ

013. Có ý thức tham gia đầy đủ, nghiêm túc hoạt động rèn luyện
về chính trị, xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao do nhà trường tổ
chức, điều động

4 2 0 0

014. Có ý thức tham gia các hoạt động công ích, tình nguyện, công tác xã hội trong nhà trường 2đ

014. Có ý thức tham gia các hoạt động công ích, tình nguyện,
công tác xã hội trong nhà trường

2 2 0 0

015. Có ý thức tham gia các hoạt động tuyên truyền, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội trong nhà trường 2đ

015. Có ý thức tham gia các hoạt động tuyên truyền, phòng chống
tội phạm và các tệ nạn xã hội trong nhà trường

2 2 0 0

4 Đánh giá về ý thức công dân trong quan hệ cộng đồng 25

016. Có ý thức chấp hành, tham gia tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước (Vi phạm 01 lần bị trừ 02 điểm, từ lần vi phạm
thứ hai trở đi bị trừ hết số điểm còn lại của tiêu chí) 4đ

016. Có ý thức chấp hành, tham gia tuyên truyền các chủ trương
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước (Vi phạm 01 lần bị
trừ 02 điểm, từ lần vi phạm thứ hai trở đi bị trừ hết số điểm còn lại
của tiêu chí)

4 0 0 0

017. Có tham gia bảo hiểm y tế (bắt buộc) theo Luật bảo hiểm y tế (thực hiện đầy đủ: 10 điểm; không thực hiện: 0 điểm) 10đ

017. Có tham gia bảo hiểm y tế (bắt buộc) theo Luật bảo hiểm y tế
(thực hiện đầy đủ: 10 điểm; không thực hiện: 0 điểm)

10 0 0 0

018. Có ý thức chấp hành, tham gia tuyên truyền các quy định về bảo đảm an toàn giao thông và “văn hóa giao thông” (Vi phạm 01 lần bị trừ 02 điểm, từ lần vi
phạm thứ hai trở đi bị trừ hết số điểm còn lại của tiêu chí) 5đ

+

+
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018. Có ý thức chấp hành, tham gia tuyên truyền các quy định về
bảo đảm an toàn giao thông và “văn hóa giao thông” (Vi phạm 01
lần bị trừ 02 điểm, từ lần vi phạm thứ hai trở đi bị trừ hết số điểm
còn lại của tiêu chí)

5 5 0 0

019. Có ý thức tham gia các hoạt động xã hội có thành tích được ghi nhận, biểu dương, khen thưởng 4đ

019. Có ý thức tham gia các hoạt động xã hội có thành tích được
ghi nhận, biểu dương, khen thưởng

4 0 0 0

020. Có tinh thần chia sẻ, giúp đỡ người gặp khó khăn, hoạn nạn 2đ

020. Có tinh thần chia sẻ, giúp đỡ người gặp khó khăn, hoạn nạn 2 2 0 0

5
Đánh giá về ý thức và kết quả tham gia công tác cán bộ lớp, các đoàn thể, tổ
chức trong cơ sở giáo dục đại học hoặc người học đạt được thành tích đặc biệt
trong học tập, rèn luyện

10

021. Có ý thức, uy tín và hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý lớp, các tổ chức Đảng, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, tổ chức khác trong nhà trường 3đ

021. Có ý thức, uy tín và hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý lớp, các
tổ chức Đảng, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, tổ chức khác
trong nhà trường

3 3 0 0

022. Có kỹ năng tổ chức, quản lý lớp, các tổ chức Đảng, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên và các tổ chức khác trong nhà trường 2đ

022. Có kỹ năng tổ chức, quản lý lớp, các tổ chức Đảng, Đoàn
Thanh niên, Hội Sinh viên và các tổ chức khác trong nhà trường

2 2 0 0

023. Hỗ trợ và tham gia tích cực các hoạt động chung của tập thể lớp, khoa, trường, tham gia ban tự quản khu nội trú. 3đ

023. Hỗ trợ và tham gia tích cực các hoạt động chung của tập thể
lớp, khoa, trường, tham gia ban tự quản khu nội trú.

3 3 0 0

024. Đạt thành tích trong học tập, rèn luyện (được tặng bằng khen, giấy khen, chứng nhận, thư khen của các cấp) 2đ

024. Đạt thành tích trong học tập, rèn luyện (được tặng bằng
khen, giấy khen, chứng nhận, thư khen của các cấp)

2 0 0 0

+

Kết Quả

Tổng điểm 62

Xếp loại Trung bình

GVCN-CVHT 
(ký và ghi rõ họ và tên)

Ban cán sự lớp 
(ký và ghi rõ họ và tên)

Đà Lạt, ngày 2 tháng 10 năm 2019
Chữ ký sinh viên 
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